
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30, tập thể Cầu 11 Thăng Long, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA HẢI PHONG

0110664518

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Hoạt động môi giới thương mại
- Đại lý bán hàng hóa
(Trừ hoạt động của đấu giá viên)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:  Bán buôn giày dép

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-  Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
-  Bán buôn cao su
-  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NHỰA HẢI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG PLASTIC PRODUCTION 
TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAIPHONG PPTS., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917409686
Email: gianghai78@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ những 
mặt hàng thuộc danh mục cấm, tạm dừng xuất nhập khẩu)

- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Hoạt động thương mại điện tử
- Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh công nghiệp môi 
trường, dịch vụ môi trường

8299

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

7. Sản xuất giày, dép 1520

8. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013(Chính)

9. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

10. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

11. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

14. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

17. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

18. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

19. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
- Doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế

3250

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

3290

21. Tái chế phế liệu 3830

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRUNG 
PHONG

Thôn Ba Thượng, 
Xã Yên Minh, 
Huyện Ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0360970168
68

2 DƯƠNG 
GIANG HẢI

Số nhà 30, tập thể 
Cầu 11 Thăng 
Long, thôn Cổ 
Điển, Xã Hải Bối, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0752010005
10
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3 NGUYỄN THỊ 
CHÂU

Số nhà 30, tập thể 
Cầu 11 Thăng 
Long, thôn Cổ 
Điển, Xã Hải Bối, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0011810045
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075201000510
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 30, tập thể Cầu 11 Thăng Long, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG GIANG HẢI Nam

03/12/2001 Kinh Việt Nam

10/01/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/03/2024 đến ngày 27/04/2024


